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Abstract 

Coffee is an important industrial plant in Vietnam, bringing a great source of income for the country. However, 
in recent years, coffee plants have been seriously damaged by yellow leaf and rot root (YLRR) disease of coffee 
plant, mainly caused by the fungus Fusarium oxysporum and the knot root nematode Meloidogyne sp. causing a 
decrease in exports. Currently, in Vietnam, there are not many biological products (BPs) to prevent disease safely 
and effectively. This study was conducted in order to contribute to finding the experimental BPs that are effective 
in preventing YLRR disease of coffea plant in Vietnam under net house conditions. The results of the study 
showed that BP ENDOBICA from endogenous bacterium (EB) Bacillus velezensis TL7 transformed with cry6A 
gene had the highest effeciency in reducing YLRR disease of coffee plant by 85,05% while BPs including 
ENDOBICA1 from EB B. velezensis TL7, BIORHIZO1 from plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) B. 
velezensis S1, BIONA2 from plantazolicin biological compound (BC) with nematocide activity were all effective in 
reducing YLRR disease of coffee plant to the same extent high 72,58%-75,91%. Simultaneous processing of the 
two BPs including BIONA1&BIONA2 also gives similar high efficiency. Meanwhile, BP BIONA1 from the biological 
compound fengycin has fungicidal activity, effectively reducing YLRR disease of coffee plant by 63,43%. 

Keywords: Fusarium oxysporum, Meloidogyne sp., endogenous bacterium, cry6A, Bacillus velezensis, 
plantazolicin, fengycin, bioproducts, coffee plant 
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Cà phê là cây công nghiệp quan trọng ở Việt 
Nam được xuất khẩu đứng thứ 2 trên thế giới chỉ 
sau Brazil. Tuy nhiên theo số liệu của Tổng Cục 
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Thống kê, mặc dù tháng 5 năm 2015 sản xuất cà 
phê đạt 1.600.000 tấn thu về 2.6 tỷ đô la Mỹ 
nhưng thực chất đã bị sụt giảm 20% sản lượng 
tương đương với sụt giảm giá trị kim nghạch 
xuất khẩu 13 % so với 2014. Thiệt hại gây ra chủ 
yếu bởi nấm bệnh Fusarium oxysporum và tuyến 
trùng nốt sưng Meloidogyne sp. khiến cây bị 
vàng lá thối rễ (VL-TR) mất năng suất. Bộ Nông 
nghiệp và PTNT đã ban hành quy trình tái canh 
cây cà phê vối năm 2010, 2013 [1].và 2016 phục 
vụ sản xuất cà phê ở vùng Tây nguyên. Quy trình 
phòng chống bệnh vàng lá, thối rễ cà phê và quy 
trình sản xuất cây giống cà phê sạch bệnh đã 
được công nhận cấp cơ sở của Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt nam. Qui trình bao gồm nhiều 
biện pháp tổng hợp được đưa ra góp phần 
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phòng chống  hiệu quả bệnh VL-TR ở vùng Tây 
nguyên. Tuy nhiên biện pháp sinh học vẫn được 
ưu tiên trong phòng chống bệnh này và hiện tại 
vẫn chưa có nhiều chế phẩm sinh học (CPSH) có 
khả năng phòng chống hiệu quả cao ở Việt Nam.  

Trên thế giới việc sử dụng các chế phẩm sinh 
học (CPSH) làm từ các chủng vi khuẩn Bacillus 
nội sinh hoặc vùng rễ có khả năng kích thích sinh 
trưởng (KTST-(Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria (PGPR)) cây trồng và diệt trừ 
nguồn nấm bệnh tuyến trùng gây hại thay thế 
cho các hóa chất nông nghiệp như phân bón, 
thuốc hóa học BVTV đang là xu hướng phát triển 
[2-3]. Các vi khuẩn này thường tác động thông 
qua việc tiết ra các hợp chất có khả năng KTST 
như indole-3-acetic acid (IAA), cùng các hoạt 
chất sinh học tự nhiên có tác dụng kháng nấm 
bệnh như fengycin hay plantazolicin trừ tuyến 
trùng [4]. Gần đây, tiềm năng nghiên cứu sử 
dụng CPSH phòng trừ tuyến trùng từ tinh thể độc 
CryA cũng được nghiên cứu, ứng dụng [5-7].    

Ở Việt Nam đã bắt đầu có một số nghiên cứu 
và sử dụng các CPSH từ vi khuẩn PGPR làm 
giảm việc sử dụng phân hóa học an toàn với môi 
trường và giảm chi phí sản xuất [8]. Tuy nhiên, 
so với thế giới, đến nay các CPSH ở Việt Nam 
chưa có nhiều, chưa đa dạng về chủng loại để 
có thể vừa phòng trừ dịch bệnh nông nghiệp một 
cách an toàn, hiệu quả và bền vững trong môi 
trường tự nhiên đặc biệt trong hoàn cảnh Việt 
Nam là một trong năm quốc gia trên thế giới chịu 
ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. 

Vì vậy, nhằm góp phần tạo đa dạng các CPSH 
cho các lựa chọn phòng trừ nấm F. oxysporum và 
tuyến trùng Meloidogyne sp. gây bệnh VL-TR cây 
cà phê phục vụ sản xuất cà phê theo hướng tạo 
sản phẩm hữu cơ sạch, chất lượng cao không chỉ 
cho thị trường nội địa mà còn đem lại nguồn kim 
ngạch xuất khẩu lớn về cho đất nước, nghiên cứu 
này đã tiến hành thử nghiệm trong nhà lưới Viện 
Bảo vệ thực vật (BVTV) hiệu quả phòng trừ bệnh 
VL-TR cây cà phê của 5 CPSH thử nghiệm khác 
nhau gồm ENDOBICA-1, ENDOBICA1, 
BIORHIZO1, BIO-NA1 và BIO-NA2.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu 

Nguồn nấm: Chủng nấm F. oxysporum gây 
bệnh VL-TR đã được phân lập từ các mẫu đất vùng 
rễ cây cà phê và rễ cây cà phê bị bệnh thu tại Đà Lạt 
- Lâm Đồng, Buôn Ma Thuật - Đắk Lắk, được làm 
thuần, lưu giữ tại Bộ môn Bệnh cây và Miễn dịch 
thực vật - Viện Bảo vệ thực vật (BVTV) theo phương 
pháp của Tạ Hồng Lĩnh và cs. (2018) [9].  

Nguồn tuyến trùng: Tuyến trùng nốt sưng 
Meloidogyne sp. gây bệnh VL-TR cây cà phê cũng 
được thu thập tại Đà Lạt - Lâm Đồng, Buôn Ma 
Thuật - Đắk Lắk. Hạt giống cây cà chua hè chịu 
nhiệt được mua ở Công ty giống cây trồng Hà Nội 
phục vụ cho gieo hạt trồng cây cà chua giống lưu 
giữ và nhân nguồn tại nhà lưới Bộ môn Bệnh cây 
và Miễn dịch thực vật, Viện BVTV. Chuẩn bị tuyến 
trùng gây bệnh cây Meloidogyne sp. được tách biệt 
từ rễ cây cà phê theo phương pháp của Hooper và 
cs (2005) [10] và sau đó nhân lên bằng các cây cà 
chua sạch bệnh. Thu thập tuyến trùng J2 bằng các 
trứng được thu lại trong các rây lưới lọc 500 µm, 
được rửa nhẹ bằng nước vòi trong 5 phút để loại 
bỏ tất cả dư lượng thuốc tẩy.  

Nguồn CPSH: gồm 5 CPSH thử nghiệm: 
ENDOBICA-1, ENDOBICA1, BIORHIZO1, BIO-
NA1 và BIO-NA2 là sản phẩm khoa học của đề 
tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển Khoa 
học Quốc gia mã số 106.03-2017.28 cấp kinh 
phí, đề tài Nghị định thư hợp tác với Đức mã số 
NDT.40.GER/18 do Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KHCN) Việt Nam tài trợ kinh phí nghiên cứu 
phía Việt Nam và dự án hợp tác quốc tế 
ENDOBICA mã số 031B0582A do Bộ KHCN Đức 
cấp kinh phí nghiên cứu phía Đức.  

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm nhà kính được bố trí ngẫu nhiên, 

với 3 lần lặp, 7 công thức, mỗi công thức 10 cây 
cà phê tuổi 2 được trồng trong đất đã được hấp 
khử trùng ở điều kiện 121°C, 1 atm, 30 phút. 
Kích thước chậu 40×40 cm chứa 2 kg đất. 

  
CTTN  
CT1 
(ENDOBICA-1) 

CPSH thử nghiệm ENDOBICA-1 chứa bào tử vi khuẩn nội sinh Bacillus velezensis TL7 
được biến nạp thêm gen cry6A mã hóa protein Cry6A độc với tuyến trùng có mật độ 3,6 
×10

8 
cfu/ml được pha loãng 5% để phun lên thân lá cây cà phê có sát thương lá nhẹ 1 

tháng trước khi lây bệnh nhân tạo (LBNT). 
CT2 
(ENDOBICA1) 

CPSH thử nghiệm ENDOBICA1 chứa bào tử vi khuẩn nội sinh B. velezensis TL7 có hoạt tính 
diệt trừ nấm bệnh và tuyến trùng, có mật độ 3.6 x 108 cfu/ml được pha loãng 5% để phun lên 
thân lá cây cà phê có sát thương lá nhẹ 1 tháng trước khi lây bệnh nhân tạo (LBNT). 
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CT3 
(BIORHIZO1) 

CPSH thử nghiệm BIORHIZO1 chứa bào tử vi khuẩn PGPR vùng đất rễ B. velezensis S1 
có hoạt tính diệt trừ nấm bệnh và tuyến trùng, có mật độ 3,6×10

8 
cfu/ml được pha loãng 

5% để tưới vào đất vùng rễ cây cà phê 2 tuần trước khi lây bệnh nhân tạo (LBNT). 
CT4 (BIO-NA1) CPSH thử nghiệm BIO-NA1 chứa hợp chất sinh học Fengycin có hoạt tính diệt trừ nấm 

bệnh có nồng độ 103ppm, được pha loãng 5% và được tưới vào đất vùng rễ cây cà phê 
sau khi LBNT 1 tuần 

CT 5 (BIO-NA2 CPSH thử nghiệm BIO-NA2 chứa hợp chất sinh học Plantazolicin có hoạt tính diệt trừ 
tuyến trùng có nồng độ 10

3
ppm, được pha loãng 5% và được tưới vào đất vùng rễ cây cà 

phê sau khi LBNT 1 tuần. 
CT 6 (BIO-
NA1&BIO-NA2) 

xử lý đồng thời cả 2 CPSH thử nghiệm BIO-NA1&BIO-NA2 có nồng độ gốc của Fengycin 
và Plantazolicin đều là 103ppm, được pha loãng 5% mỗi loại và được tưới vào đất vùng rễ 
cây cà phê sau khi LBNT 1 tuần. 

CT7  
(Đối chứng) 

không xử lý bất kỳ một CPSH thử nghiệm nào 

 
Lây bệnh nhân tạo: Lây đồng thời cả nấm 

bệnh F. oxysporum và tuyến trùng nốt sưng 
Meloidogyne sp. vào trong đất ở các chậu trồng 
cây cà phê ở tất cả các công thức xử lý các 
CPSH thử nghiệm và công thức đối chứng không 
xử lý các CPSH thử nghiệm. Cụ thể,  400 ml 
dung dịch bào tử nấm F. oxysporum ở nồng độ 
3,65×106 được tưới vào trong các chậu đất trồng 
cây cà phê và sấp xỉ 5000 con Meloidogyne sp. 
J2 được chủng nhiễm vào trong mỗi chậu trồng 
cây cà phê.  

Thí nghiệm thử hiệu quả phòng trừ bệnh VL-
TR cây cà phê của các CPSH thử nghiệm được 
thực hiện trong nhà lưới Bộ môn Bệnh cây và 
Miễn dịch thực vật, được theo dõi và thu hoạch 
kết quả sau 6 tháng xử lý các CPSH thử nghiệm. 

Các chỉ tiêu theo dõi 
Các mẫu đất vùng rễ và rễ cây cà phê được 

thu lại  
+ Phân lập và tính mật độ nấm F. oxysporum 

trong đất (cfu/g)  
+ Ly trích và tính các mật độ tuyến trùng nốt 

sưng Meloidogyne sp. trong 100g đất vùng rễ và 
trong 5g rễ cây cà phê theo phương pháp của 
Hooper và cs (2005) [10] 

+ Chỉ số bệnh (CSB) (%) được tính theo 
phương pháp thường quy của Viện Bảo vệ thực 
vật, trong đó bệnh VL-TR cây cà phê được phân 
thành các cấp bệnh từ 0 đến 4 như nghiên cứu 
của Nguyễn Xuân Hòa và cs. (2016) [1]. 

+ Hiệu quả (%) trong Công thức so sánh với 
Đối chứng:  
       (Đối chứng – Công thức) 

 Hiệu quả (%) = -------------------------------- ×100 
       Đối chứng 

Trong đó:  
Hiệu quả (%): Hiệu quả của việc xử lý các 

CPSH thử nghiệm làm giảm mật độ nấm F. 
oxysporum trong đất vùng rễ cây cà phê/ làm 

giảm số lượng tuyến trùng Meloidogyne sp. trong 
100g đất vùng rễ cây cà phê/ làm giảm số lượng 
tuyến trùng Meloidogyne sp. trong 5g rễ cây cà 
phê/ làm giảm bệnh (CSB) VL-TR cây cà phê ở 
các công thức xử lý các CPSH thử nghiệm so với 
ở công thức đối chứng không xử lý.      

Công thức: Mật độ nấm F. oxysporum trong 
đất vùng rễ cây cà phê/ số lượng tuyến trùng 
Meloidogyne sp. trong 100g đất vùng rễ cây cà 
phê/ số lượng tuyến trùng Meloidogyne sp. trong 
5g rễ cây cà phê/ CSB VL-TR cây cà phê ở các 
công thức xử lý các CPSH thử nghiệm. 

Đối chứng: Mật độ nấm F. oxysporum trong 
đất vùng rễ cây cà phê/ số lượng tuyến trùng 
Meloidogyne sp. trong 100g đất vùng rễ cây cà 
phê/ số lượng tuyến trùng Meloidogyne sp. trong 
5g rễ cây cà phê/ CSB VL-TR cây cà phê ở công 
thức đối chứng không xử lý CPSH thử nghiệm. 

2.3 Xử lý số liệu 

Các số liệu thí nghiệm nhắc lại 3 lần độc lập 
với việc bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên 
một yếu tố được xử lý bằng Excel và SAS, 1999. 
Nhóm Duncan được thực hiện trong quy trình 
ANOVA với t Tests (LSD = 5%) trong đó các giá 
trị trung bình được phân lớp có cùng chữ (a-z) 
giống nhau thì không khác nhau về mặt ý nghĩa.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hiệu quả của việc xử lý các CPSH thử 
nghiệm đối với phòng trừ nấm bệnh                       
F. oxysporum gây bệnh VL-TR cây cà phê 

Kết quả xử lý các CPSH thử nghiệm đối với 
phòng trừ nấm bệnh F. oxysporum gây bệnh VL-
TR cây cà phê được minh họa ở bảng 1 cho thấy 
việc xử lý các CPSH gồm BIORHIZO1, BIO-NA1 
và đồng thời 2 CPSH gồm BIO-NA1 & BIO-NA2 
cho đều cho hiệu quả cao trên 70% cùng phân 
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mức b trong việc làm giảm mật độ nấm bệnh 
trong đất vùng rễ cây cà phê lần lượt xuống CFU 
= 12,30 ×104, CFU = 9,37×104, CFU = 
10,00×10

4
, đặc biệt xử lý BIO-NA1 và xử lý đồng 

thời BIO-NA1&BIO-NA2 cho hiệu quả cao nhất 
cùng phân mức a lần lượt là 77,68 và 76,20% 
trong việc làm giảm mật độ nấm bệnh tương ứng 
CFU= 9,37×10

4 
và CFU = 10,00×10

4
. Trong khi 

các CPSH thử nghiệm gồm ENDOBICA-1, 
ENDOBICA1 và BIO-NA2 không có hiệu quả 
trong việc làm giảm mật độ nấm bệnh F. 
oxysporum trong đất khi mật độ nấm F. 
oxysporum trong đất ở các công thức này sau xử 
lý CPSH vẫn cao cùng phân mức a tương ứng 
lần lượt là CFU = 39,97×10

4
, CFU = 40,30×10

4  

và CFU = 41,00×10
4
 so với mật độ nấm bệnh 

trong công thức đối chứng không xử lý CPSH có 
CFU= 42,27×104. 

 
Bảng 1. Hiệu quả phòng trừ nấm bệnh  

F. oxysporum của các CPSH thử nghiệm 
thông qua việc làm giảm mật độ nấm  

F. oxysporum trong đất 

Công thức thí nghiệm 

Mật độ nấm  

F. oxysporum 

trong đất 

(CFU/1 g 

đất×10
4
) 

Hiệu quả 

giảm mật 

độ nấm (%)  

ENDOBICA-1 39,97a 5,38c 

ENDOBICA1 40,30
a
 4,64

cd
 

BIORHIZO1 12,30
b
 70,76

b
 

BIO-NA1 9,37b 77,68a 

BIO-NA2 41,00a 2,97d 

BIO-NA1 & BIO-NA2 10,00b 76,20a 

Đối chứng 42,27
a
 0,00

e
 

LSD 5% 3,35 2,37 

CV % 6,75 3,92 

 
3.2 Hiệu quả của việc xử lý các CPSH thử 

nghiệm trong phòng trừ tuyến trùng 
Meloidogyne sp. gây bệnh VL-TR cây cà phê 

Hiệu quả của việc xử lý các CPSH thử 
nghiệm trong phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne 
sp. gây bệnh VL-TR cây cà phê được xem xét 
qua việc xử lý các CPSH làm giảm các mật độ 
tuyến trùng Meloidogyne sp. trong 100 g đất 
vùng rễ và đặc biệt trong 5 g rễ cây cà phê như 
được minh họa ở các hình 1 và hình 2 dưới đây.  

 
 

Hình 1. Hiệu quả phòng trừ tuyến trùng nốt sưng 
Meloidogyne sp. của các CPSH thử nghiệm 
thông qua việc làm giảm mật độ tuyến trùng 

trong 100 g đất vùng rễ 
 

 

Hình 2. Hiệu quả phòng trừ tuyến trùng nốt sưng 
Meloidogyne sp. của các CPSH thử nghiệm 
thông qua việc làm giảm mật độ tuyến trùng 

trong 5 gram rễ 
 

Kết quả được minh họa từ hình 2 cho thấy xử 
lý các CPSH ENDOBICA-1 và ENDOBICA1 từ vi 
khuẩn nội sinh B. velezensis TL7 đều không làm 
giảm trung bình mật độ tuyến trùng Meloidogyne 
sp. trong 100 g đất vùng rễ so với ở công thức 
đối chứng không xử lý CPSH, tương ứng với 
trung bình mật độ tuyến trùng ở hai công thức 
trên lần lượt là 100,27 con/ 100 g rễ và 101,4 
con/ 100 g rễ so với ở đối chứng là 104,4 con/ 
100 g rễ. Trong khi kết quả từ hình 3 cho thấy xử 
lý ENDOBICA-1 lại cho hiệu quả cao nhất 
84,44% sau đó là ENDOBICA1 6,53% trong việc 
làm giảm trung bình mật độ tuyến trùng 
Meloidogyne sp. trong 5 g rễ cà phê lần lượt 
xuống 12,33 con/ 5g rễ và 16,37 con/ 5 g rễ so 
với trung bình mật độ tuyến trùng 68,70 con/ 5 g 
rễ ở công thức đối chứng không xử lý CPSH. Xử 
lý CPSH BIORHIZO1 làm từ vi khuẩn PGPR B. 
velezensis S1 đều cho hiệu quả cao, ổn định 
66,65% và 67,22% trong việc làm giảm trung 
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bình mật độ tuyến trùng xuống còn 34,93 con/ 
100g đất và 22,60 con/ 5g rễ so với 104,4 con/ 
100 g đất và 68,70 con/ 5g rễ ở các công thức 
đối chứng tương ứng không được xử lý CPSH. 
Trong khi đó, kết quả được minh họa từ các hình 
2 và 3 đều cho thấy CPSH BIO-NA1 không có 
hiệu quả trong việc làm giảm mật độ tuyến trùng 
Meloidogyne sp. trong cả 100 g đất vùng rễ hay 
trong 5 g rễ cà phê. Ngược lại, việc xử lý các 
CPSH BIO-NA2 và đồng thời BIO-NA1& BIO-
NA2 cho hiệu quả giảm số lượng tuyến trùng 
trong 100 g đất cao nhất ở cùng phân mức a lần 
lượt là 78,52% và 77,54% tương ứng với trung 
bình mật độ tuyến trùng giảm xuống còn 22,57 
con/ 100 g đất và 23,63 con/ 100 g đất cũng như 
cho hiệu quả cao trong việc giảm số lượng tuyến 
trùng trong 5g rễ lần lượt là 63,49% và 68,83% 
tương ứng với trung bình mật độ tuyến trùng 
giảm xuống còn 25,13 con/ 5 g rễ và 21,57 con/ 5 
g rễ so với 104,4 con/ 100 g rễ và 68,70 con/ 5 g 
rễ ở các công thức đối chứng tương ứng không 
xử lý CPSH.  

3.3 Hiệu quả của việc xử lý các CPSH thử 
nghiệm trong phòng trừ bệnh VL-TR cây cà 
phê ở nhà lưới Viện BVTV 

Hiệu quả của việc xử lý các CPSH thử 
nghiệm trong phòng trừ bệnh VL-TR cây cà phê 
ở nhà lưới Viện BVTV được tính như hiệu quả 
làm giảm CSB VL-TR cây cà phê được minh họa 
ở bảng 2 và hình 3 dưới đây.  

Bảng 2. Hiệu quả phòng trừ bệnh VL-TR  
cây cà phê của các CPSH  

thử nghiệm ở nhà lưới Viện BVTV 

Công thức thí nghiệm 
Chỉ số bệnh 

(CSB) (%) 

Hiệu quả giảm 

CSB   

ENDOBICA-1 2,50 
f
 90,00 

a
 

ENDOBICA1 5,83 bc 76,67 ed 

BIORHIZO1 6,67 
b
 73,33 

e
 

BIO-NA1 5,00 cd   80,00 cd 

BIO-NA2 4,17 de 83,33 bc 

BIO-NA1 & BIO-NA2 3,33 
ef
 86,67 

ab
 

Đối chứng 25,00 a 
 

LSD 5% 1,59 6,64 

CV % 11,88 4,47 

 
Kết quả bảng 2 cho thấy hiệu quả giảm CSB 

VL-TR cây cà phê đạt cao nhất ở mức a 
(90,00%) khi xử lý bởi CPSH ENDOBICA-1, tiếp 
đến là mức ab (86,67%) và mức bc (83,33%) khi 

xử lý lần lượt bởi các CPSH BIO-NA1&BIO-NA2, 
BIO-NA2 và đạt mức cd (80,00%) khi được xử lý 
bởi BIO-NA1 trong khi các CPSH ENDOBICA1 
và BIORHIZO1 lần lượt đạt mức ed (76,67%) và 
e (73,33%) so với ở công thức đối chứng không 
được xử lý các CPSH. Như vậy, mặc dù thành 
phần tác nhân/ hoạt chất phòng trừ ở cả 5 
CPSH: ENDOBICA-1, ENDOBICA1, 
BIORHIZO1, BIO-NA1 và BIO-NA2 khác nhau 
nhưng các CPSH này đều có hiệu quả cao trên 
70% trong việc phòng trừ bệnh VL-TR cây cà 
phê tại thử nghiệm trong nhà lưới của Viện 
BVTV.      

    

 
 

Hình 3. Ảnh thí nghiệm thử hiệu quả của các 
CPSH thử nghiệm trong phòng trừ bệnh VL-TR 

cây cà phê tại nhà lưới Viện BVTV 
 

Đối chiếu ngược lại với các hiệu quả phòng 
trừ nấm F. oxysporum trong đất được minh họa 
ở bảng 1 và hiệu quả phòng trừ tuyến trùng 
Meloidogyne sp. trong đất được minh họa ở hình 
1 cũng như trong rễ được minh họa ở hình 2 cho 
thấy: (i)  CPSH ENDOBICA-1 và ENDOBICA1 
đều có nguồn gốc từ vi khuẩn nội sinh B. 
velezensis TL7 được phân lập từ thân lá cây cà 
phê và được biến nạp thêm gen cry6A ở CPSH 
ENDOBICA-1 nên cho hiệu quả phòng trừ bệnh 
cao nhất trên 70% mặc dù các CPSH này không 
có hiệu quả trực tiếp trong phòng trừ nấm F. 
oxysporum và tuyến trùng Meloidogyne sp. gây 
bệnh vùng rễ tồn tại ở trong đất. Cơ chế tác động 
trong phòng trừ bệnh của các vi khuẩn B. 
velezensis nội sinh có thể có ưu điểm vượt trội 
do vị trí sinh học tồn tại ngay bên trong cây trồng 
khiến vi khuẩn được bảo vệ tránh khỏi việc hoạt 
tính bị giảm sút như khi các vi khuẩn PGPR phải 
tiếp xúc trực tiếp với các tác động bất lợi từ môi 
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trường đất, nước, UV mặt trời... Có nhiều kết 
quả nghiên cứu, báo cáo về các vi khuẩn PGPR 
B. velezensis vùng đất rễ [4] nhưng chưa có 
nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật về vi khuẩn B. 
velezensis nội sinh. Đây là nghiên cứu đầu tiên ở 
Việt Nam cho thấy  CPSH làm từ B. velezensis 
nội sinh cho hiệu quả cao trong việc phòng trừ 
bệnh VL-TR cây cà phê; (ii)  CPSH BIORHIZO1 
tạo ra từ vi khuẩn PGPR B. velezensis S1 cho 
hiệu quả phòng trừ nấm và tuyến trùng gây bệnh 
trong đất trên 60% cũng như hiệu quả giảm bệnh 
VL-TR cây cà phê trên 70% chứng tỏ với bệnh 
VL-TR cây cà phê có tác nhân gây hại nằm trong 
đất vùng rễ thì việc sử dụng các CPSH từ vi 
khuẩn PGPR có hoạt tính đối kháng cao là một 
lựa chọn tốt; (iii) các CPSH BIO-NA1 và BIO-NA2 
lần lượt được làm từ các hợp chất sinh học có 
hoạt tính diệt trừ nấm bệnh (fengycin) và tuyến 
trùng (plantazolicin) cho hiệu quả cao trong 
phòng trừ cả nấm và tuyến trùng gây bệnh cũng 
như hiệu quả trong việc giảm bệnh (CSB) lần 
lượt là 80,00% và 83,33% khi được xử lý riêng 
và 86,68% khi được phối hợp cùng xử lý bệnh.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

CPSH ENDOBICA-1 được tạo ra từ vi khuẩn 
nội sinh B. velezensis TL7 được biến nạp thêm 
gen cry6A có hiệu quả giảm bệnh VL-TR cao 
nhất 90,00% trong điều kiện nhà lưới.  

Xử lý CPSH BIO-NA2 và đồng thời 2 CPSH 
gồm BIO-NA1 & BIO-NA2 cũng cho hiệu quả 
cao 83,33%-86,67%. Xử lý CPSH BIO-NA1 có 
thành phần hợp chất chính là fengycin có hoạt 
tính diệt trừ nấm bệnh, hiệu quả giảm bệnh VL-
TR cà phê 80,00%. 

Các CPSH gồm ENDOBICA1 được tạo ra từ 
vi khuẩn nội sinh B. velezensis TL7, BIORHIZO1 
được tạo ra từ vi khuẩn PGPR B. velezensis S1 
đều có hiệu quả giảm bệnh VL-TR khá cao 
73,33%-76,67% trong điều kiện nhà lưới. 

Đề nghị đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh 
VL-TR cà phê của 4 CPSH thử nghiệm gồm 
ENDOBICA1, BIORHIZO1, BIO-NA1 và BIO-NA2 
ở điều kiện ngoài đồng ruộng. 
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